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VĂN PHÒNG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/4/2022 đến ngày 20/4/2022

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Chính phủ
	52/NQ-CP
	10/04/2022
	Nghị quyết về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
	
	

	2
	Thủ Tướng Chính phủ
	310/CĐ-TTg
	10/04/2022
	Công điện về việc phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2021
	
	

	3
	Chính phủ
	448/QĐ-TTg
	12/04/2022
	Quyết định Phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2022-2024 và Kế hoạch vay trả nợ công năm 2022.
	
	

	4
	Chính phủ
	460/QĐ-TTg
	14/04/2022
	Quyết định Chiến lược nợ công đến năm 2030
	
	

	5
	Bộ Tài Chính
	3360/BTC-TCDN
	14/04/2022
	Đăng ký tạo tài khoản sử dụng Hệ thống MIS
	
	

	6
	 Bộ Tài nguyên và Môi trường
	739/QĐ-BTNMT
	07/04/2022
	Về việc đính chính một phần nội dung của Giấy phép khai thác, sử dụngnước mặt số 61/GP-BTNMT ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng BộTài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty cổ phần đầu tư thủy điện ThácBà 2 đối với công trình thủy điện Thác Bà 2
	
	

	7
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2541/CV-TCT
	18/04/2022
	Về việc hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực heinẹ dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của Pháp luật
	
	

	8
	Văn phòng Chính phủ
	2236/VPCP-QHĐP
	11/04/2022
	Về việc triển khai thực hiện NQ số 499/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH
	
	

	9
	Chính phủ
	54/NQ-CP
	12/04/2022
	Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	10
	Chính phủ
	50/NQ-CP
	08/04/2022
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022
	
	

	11
	Thủ tướng Chính phủ
	456/QĐ-TTg
	13/04/2022
	Quyết định Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Tuyên Quang” sử dụng vốn vay Nhật Bản
	
	

	12
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2555/BKHĐT-TH
	18/04/2022
	Về việc rà soát danh mục các nhiệm vụ , dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH
	
	

	13
	Chính phủ
	27/2022/NĐ-CP
	19/04/2022
	Nghị định Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
	01/6/2022
	

	14
	Chính phủ
	26/2022/NĐ-CP
	14/04/2022
	Nghị định về viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam
	01/6/2022
	

	15
	Văn phòng Chính phủ
	2360/VPCP-CN
	15/04/2022
	Về việc biến động giá nhiên, vật liệu đối với các dự án công trình xây dựng giao thông
	
	

	16
	Văn phòng Chính phủ
	2361/VPCP-CN
	15/04/2022
	Về việc triển khai Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
	
	

	17
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1303/QĐ-BNN-TCLN
	13/04/2022
	Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	18
	Chính phủ
	25/2022/NĐ-CP
	12/04/2022
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6  năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
	01/6/2022
	

	19
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	700/QĐ-BTTTT
	15/04/2022
	Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đối tượng Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2022
	
	

	20
	Bộ lao động thương binh và xã hội
	315/QĐ-LĐTBXH
	14/04/2022
	Ban hành kế hoạch triển khai QĐ số 1895/QĐ-TTG ngày 11/11/2021 của TTCP phê duyệt chương trình tăng cường giáo dục lỹ tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
	
	

	21
	Bộ lao động thương binh và xã hội
	336/QĐ-LĐTBXH
	14/04/2022
	Ban hành kế hoạch triển khai thực hiên QD D2239/QĐ-TTG ngày 30/12/2021 của TTCP phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển GDNN gđ 2021-2030, tầm nhìn 2045
	
	

	22
	Bộ lao động thương binh và xã hội
	1120/LĐTBXH-TCGDNN
	14/04/2022
	Về việc triển khai thực hiện QĐ 2239/QĐ-TTG ngày 30/12/2021 của TTCP phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp gđ 2021-2030, tầm nhìn 2045
	
	

	23
	Bộ lao động thương binh và xã hội
	337/QĐ-LĐTBXH
	14/04/2022
	Về việc Ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của TTCP về tăng cường thực hiện đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
	
	

	24
	Bộ lao động thương binh và xã hội
	327/QĐ-LĐTBXH
	14/04/2022
	Ban hành kế hoạch sơ kết đánh giá việc thi hành chính sách, pháp luật về GDNN kể từ ngày 01/7/2015 đến ngày 31/3/2022
	
	

	25
	 Bộ Giáo dục và Đào tạo
	980/QĐ-BGDĐT
	13/04/2022
	Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 27/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2030”
	
	

	26
	Bộ Y tế
	1848/BYT-DP
	13/04/2022
	Về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người đã mắc COVID-19
	
	

	27
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	998/QĐ-BGDĐT
	14/04/2022
	Ban hành Điều lệ Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022
	
	

	28
	Bộ y tế
	1907/BYT-DP
	15/04/2022
	Xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần.
	
	

	29
	Bộ Y tế
	1909/BYT-DP
	15/04/2022
	Điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19 và biện pháp y tế với ca bệnh covid-19 và người tiếp xúc gần.
	
	

	30
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1452/BGDĐT-GDMN
	15/04/2022
	Góp ý kiến về dự thảo Nghị quyết chính sách hỗ trợ CBGVNV trong cơ sở GDMN, tiểu học ngoài công lập
	
	

	31
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1029/QĐ-BGDĐT
	15/04/2022
	Ban hành Điều lệ Giải điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022
	
	

	32
	Văn phòng Chính phủ
	2414/VPCP-KGVX
	18/04/2022
	Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”
	
	

	33
	Bộ Tài Chính
	554/QĐ-BTC
	15/04/2022
	Quyết định xuất gạo bổ sung cho 03 tỉnh hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2021-2022
	
	

	34
	Bộ Y tế
	1908/BYT-CNTT
	15/04/2022
	Về việc hướng dẫn triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”.
	
	

	35
	Bộ y tế
	1975/BYT-CNTT
	19/04/2022
	Về việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”.
	
	

	36
	Bộ y tế
	1815/BYT-CNTT
	08/04/2022
	V/v chuẩn bị triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
	
	

	37
	Văn phòng Chính phủ
	114/TB-VPCP
	15/04/2022
	Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần thứ 14 Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương
	
	

	38
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1523/BGDĐT-QLCL
	19/04/2022
	Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
	
	

	39
	Bộ Tài Chính
	24/2022/TT-BTC
	07/04/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp
	25/5/2022
	

	40
	Thủ tướng Chính phủ
	455/QĐ-TTg
	13/04/2022
	Quyết định Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030
	
	

	41
	Bộ Tài Chính
	3458/BTC-QLCS
	15/04/2022
	Về việc Đánh giá thực hiện  Nghị định số 129/2017/NĐ-CP
	
	

	42
	Bộ Tài Chính
	564/QĐ-BTC
	15/04/2022
	Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino năm 2022
	
	

	43
	Bộ Tài Chính
	565/QĐ-BTC
	15/04/2022
	Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra xổ số 2022
	
	

	44
	Bộ Tài Chính
	3567/BTC-KHTC
	19/04/2022
	Về việc phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất là trụ sở làm việc mới của các đơn vị thuộc KBNN Tuyên Quang (gửi UBND)
	
	

	45
	Bộ Tư pháp
	1117/BTP-HTQTCT
	12/04/2022
	Về việc khẩn trương thực hiện Đề án 06, Công văn số 496/BTP-HTQTCT ngày 22/02/2022 của Bộ Tư pháp.
	
	

	46
	Bộ Tư pháp
	1132/BTP-TĐKT
	12/04/2022
	Về việc hướng dẫn tổng kết, xét, đề nghị khen thưởng tổng kết đợt thi đua cao điểm nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp cho công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2022.
	
	

	47
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1303/QĐ-BNN-TCLN
	13/04/2022
	Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	48
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1382/QĐ-BNN-TCLN
	15/04/2022
	Ban hành Bộ chỉ số GSĐG thực hiện Chiến lược PTLNVN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	49
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1384/QĐ-BNN-QLCL
	15/04/2022
	Quyết định phê duyệt Đề án "Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030"
	
	

	50
	Văn phòng Chính phủ
	2236/VPCP-QHĐP
	11/04/2022
	Về việc triển khai thực hiện NQ số 499/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH
	
	

	51
	Văn phòng Chính phủ
	108/TB-VPCP
	13/04/2022
	Thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình cung ứng điện và vấn đề cung cấp than, khí cho sản xuất điện
	
	

	52
	 Văn phòng Chính phủ
	2310/VPCP-V.I
	14/04/2022
	Về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chất lượng, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu
	
	

	53
	Thủ tướng Chính phủ
	493/QĐ-TTg
	19/04/2022
	Quyết định phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2021 – 2030.
	
	

	54
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1079/QĐ-BGDĐT
	20/04/2022
	Ban hành Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học
	
	

	55
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1078/QĐ-BGDĐT
	20/04/2022
	Ban hành Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm
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